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	TÓM TẮT: Trong nền giáo dục hiện đại, một vấn đề cấp thiết đặt ra là hiện đại hóa hệ thống phải thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế số. Chuyển đổi kỹ thuật số đối với giáo dục giáo viên là một phần quan trọng của quá trình hiện đại hóa hệ thống giáo dục, điều này tạo ra nhu cầu tạo ra các cơ chế cho quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của nó. Tuy nhiên, việc thực hiện và ứng dụng những thành tựu tiên tiến của công nghệ kỹ thuật số đòi hỏi phải có những bưóc nghiên cứu ban đầu để đánh giá và nhận định về những bất cập và rào cản có thể gây đến sự thất bại hoặc chậm trễ trong chuyển đổi số. Chính vì thế, bài nghiên cứu này sử dụng phương pháp tổng luận tư liệu để đánh giá tổng thể những nghiên cứu trên thế giới về rào cản chuyển đổi du lịch nhằm giúp cho việc xem xét vấn đề này ở Việt Nam. 

	
	
	Bối cảnh: Các hiện tượng toàn cầu như sự ra đời của internet, trao đổi thông tin, số hóa, ảo hóa và truyền thông xã hội đã làm cho chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số đối với các trường đại học là tất yếu để kích thích trải nghiệm của sinh viên, đặc biệt là phát triển trong giáo dục. Điều đó có nghĩa quá trình chuyển đổi kỹ thuật số ngày càng trở nên đáng tin cậy, nền tảng để thiết kế, phát triển và duy trì lợi thế cạnh tranh.
Kết quả: Khái niệm chuyển đổi số trong giáo dục đại học là một lĩnh vực nghiên cứu tương đối mới, nơi các tài liệu học thuật về các rào cản đối với chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đại học vẫn còn rất hiếm.
Bàn luận: Chuyển đổi kỹ thuật số mang đến cho các tổ chức những cơ hội và khả năng thú vị để nâng cao khả năng giảng dạy và học tập cũng như khả năng quản lý hiệu quả hoạt động của họ - tất cả đều là chìa khóa để phục vụ sinh viên tốt hơn. Mặc dù vậy, nhiều trường cao đẳng và đại học vẫn chưa số hóa hoặc đang thiếu hụt trong nỗ lực của họ, điều này khiến chi tiêu cho công nghệ của họ tăng lên, với ít lợi tức đầu tư của họ. Điều này một phần là do có những quan niệm sai lầm về chuyển đổi kỹ thuật số là gì và cách thực hiện nó. 
ABSTRACT: In modern education, the urgent problem is that the system must be modernized to meet the requirements of the digital economy. Digital transformation for teacher education is an integral part of the modernization of the education system, which creates the need to develop mechanisms for its digital transformation. However, the implementation and application of advanced achievements of digital technology require initial research steps to evaluate and identify inadequacies and barriers that may cause failure. or delay in digital transformation. Therefore, this study uses the documentary review method to evaluate the overall research on tourism conversion barriers to help examine this issue in Vietnam.
Context: Global phenomena such as the advent of the internet, information exchange, digitization, virtualization, and social media have made digital transformation strategies for universities inevitable to stimulate the experience. For student experience, especially development in education. That means digital transformation becomes increasingly trusted, the foundation on which to design, develop, and sustain a competitive advantage.
Result: The concept of digital transformation in higher education is a relatively new area of ​​research, where scholarly literature on barriers to digital transformation in higher education institutions is still scarce.
Discussion: Digital transformation presents organizations with exciting opportunities and possibilities to enhance their teaching and learning as well as their ability to effectively manage their operations – all of which are key to serving better student service. Even so, many colleges and universities have yet to digitize or are falling short in their efforts, which is driving their tech spending up, with little return on their investment. This is partly due to misconceptions about what digital transformation is and how to do it.

	
	
	

	
	
	



1. Mở đầu
Chuyển đổi kỹ thuật số là một nhu cầu cần thiết đối với các cơ sở giáo dục đại học liên quan đến cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra một số xu hướng mới tạo áp lực cho việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số và nâng cao chất lượng công việc của giáo dục đại học nói chung. Trong quá trình nghiên cứu tầm quan trọng của việc hiểu rõ các rào cản của chuyển đổi kỹ thuật số, các rào cản được xem là một trong những thách thức lớn nhất mà nhiều công ty lớn phải đối mặt trong quá trình chuyển đổi của họ (Gupta, 2018). Bên cạnh đó, Matt et al. (2015) cũng chỉ ra rằng các rào cản chuyển đổi kỹ thuật số là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của chuyển đổi kỹ thuật số. Trong bối cảnh giáo dục đại học, Chipembele (2014) chỉ ra rằng nếu không hiểu rõ về khả năng xuất hiện các rào cản, các cơ sở giáo dục đại học sẽ gặp khó khăn trong việc quyết định mục tiêu và chiến lược phù hợp để thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số. Tương quan với những lý do đó, quan điểm rào cản thực sự quan trọng cần được thảo luận và phải vượt qua bởi chính ngành giáo dục đại học với tư cách là một cơ sở sẽ thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số.
Các trường đại học là các tổ chức nghiên cứu và cung cấp dịch vụ giáo dục, truyền bá và phát triển tri thức của con người, do đó, nếu không chuyển đổi số và không chuyển đổi số thành công thì các trường đại học không thể là nơi thu hút, đào tạo và dẫn dắt về tri thức đối với các nhà khoa học, sinh viên và doanh nghiệp. Do đó, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị đại học Việt Nam sẽ tạo động lực cho đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay (Tuyết Lan, 2022).
Trong những năm gần đây, có rất nhiều người trẻ tuổi sử dụng điện thoại thông minh và Internet ở Việt Nam. Vì vậy, giới trẻ đang dần quen với môi trường kỹ thuật số. Đây là bước khởi đầu cho việc thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số trong giáo dục đại học. Theo thống kê, số lượng người dùng internet năm 2021 đạt 68,72 triệu người, chiếm 70,3% dân số. Việt Nam có thể nằm trong top 10 quốc gia có tỷ lệ người dân truy cập Internet cao nhất, với khoảng 80% người dân sử dụng Internet vào năm 2020. Riêng mảng mạng xã hội, tính đến tháng 1/2021 là 72 triệu người dùng, chiếm cho 73,7% dân số (Kemp, 2021). Tỷ lệ dân số sử dụng Internet cao là một trong những điều kiện ban đầu giúp Việt Nam tiếp cận nhanh hơn với nền giáo dục 4.0. Ngày 3/6/2020, Chính phủ đã quyết định phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Định hướng từ năm 2025-2030, giáo dục và đào tạo là một trong 8 lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong chuyển đổi số (chính phủ, 2020)
Đại dịch Covid-19 cũng đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số ở Việt Nam. Kể từ tháng 3 năm 2020, chính phủ Việt Nam đã nhiều lần nhấn mạnh vai trò quan trọng của công nghệ và chuyển đổi kỹ thuật số trong giáo dục. Vì vậy, các trường đại học phải chuyển đổi các hoạt động sang các cách thức kỹ thuật số. Chính vì thế, phần lớn các trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam đang chạy đua với xu thể chuyển đổi số cho cơ sở đào tạo của mình nhằm đáp ứng nhu cầu của hiện tại và tương lai.
Trước yêu cầu chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, ngành Giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học xác định sứ mệnh tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ này, góp phần rút ngắn quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia. Tuy nhiên, việc xác đinh rào cản của việc chuyển đổi số trong hệ thống giáo dục sẽ rất cần thiết để các bên liên quan nhận diện thực trạng hiện tại của cơ sở giáo dục của mình. Chính vì thế, mục tiêu của bài viết này nhằm tổng luận lại một số công trình nghiên cứu mơi nhất (từ 2010-2021) về những rào cản trong việc chuyển đổi số. Do thời gian có hạn tác giả chỉ nhận diện những rào cản trên thế giới, hy vọng sẽ có những nghiên cứu chuyên sâu về bối cảnh của mỗi trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam nhằm cung cấp bức tranh tổng thể về chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam. 
2. Tổng quan về chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục 
Trong những năm gần đây, các trường đại học trên toàn thế giới đã trải qua những thay đổi nhanh chóng có tác động mạnh mẽ, chịu ảnh hưởng của tiến bộ công nghệ và xu hướng điện tử xã hội hướng tới số hóa. Giống như tất cả những thay đổi mang tính cách mạng khác, chuyển đổi kỹ thuật số liên quan đến việc điều chỉnh và tái điều chỉnh mạnh mẽ. Những thay đổi mạnh mẽ trong hệ thống kinh tế - xã hội - giáo dục do nền kinh tế toàn cầu hóa đã dẫn đến những thay đổi thúc đẩy đặc biệt trong giáo dục đại học như tiêu chuẩn giáo dục, chất lượng, phân cấp, học tập ảo và độc lập. Những xu hướng này trong lĩnh vực giáo dục thúc đẩy giáo dục xuyên quốc gia nói chung. Phân phối giáo dục số hóa có thể được coi là một trong những cơ chế thay thế để lấp đầy khoảng cách tuyển sinh. Hiện tượng này được coi là tinh thần kinh doanh kỹ thuật số. Tuy nhiên, lĩnh vực này được cho là vẫn còn trong giai đoạn sơ khai và phạm vi khác nhau rất nhiều trong việc kiểm tra cụ thể những lợi ích chính của chuyển đổi kỹ thuật số và khả năng kinh doanh của nó từ quan điểm của một trường đại học.
Chuyển đổi kỹ thuật số dẫn đến tiết kiệm tài nguyên bằng cách không chỉ sử dụng tối ưu các nguồn lực mà còn tránh các ràng buộc ngân sách thường xuyên, vì nói chung, nó phải thông qua một cách tiếp cận có chọn lọc và có cấu trúc (Powell & McGuigan, 2020). Chuyển đổi kỹ thuật số được sử dụng như một phương tiện để thu hút sinh viên, cải thiện sự trải nghiệm, khả năng tiếp cận của sinh viên, cung cấp tài liệu giảng dạy chất lượng và cung cấp cho phương pháp học tập hiệu quả. Tuy nhiên, các trường đại học hàng đầu gặp nhiều khó khăn trong việc tận dụng các cơ hội của kỷ nguyên kỹ thuật số. 
Chuyển đổi kỹ thuật số là việc sử dụng các công nghệ mới để cải thiện các quy trình thủ công truyền thống, nhưng nó còn về nhiều thứ khác nữa. Chuyển đổi kỹ thuật số giúp các doanh nghiệp và ngành trở nên hiệu quả hơn, đổi mới và sáng tạo hơn. Trong khi chuyển đổi kỹ thuật số đang diễn ra ở các tốc độ khác nhau tùy thuộc vào vị trí và ngành, các trường đại học và cao đẳng là một số trường đi đầu trong việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số để chuyển đổi việc dạy và học.
Nội dung về chuyển đổi kỹ thuật số trong giáo dục đại học bao gồm:
· Sử dụng nhiều kênh và công cụ kỹ thuật số hơn như trang web, mạng xã hội, chatbot và tiếp thị qua email để tuyển dụng và giữ chân sinh viên
· Thu thập, kết nối và kích hoạt dữ liệu từ khắp khuôn viên trường để thông báo các quyết định
· Cho phép sinh viên tự hoàn thành các nhiệm vụ như đăng ký lớp học, yêu cầu bảng điểm và yêu cầu hỗ trợ tài chính thông qua khả năng tự phục vụ
· Tự động hóa quy trình làm việc giữa các phòng ban để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn và chính xác hơn

Chuyển đổi kỹ thuật số mang đến rất nhiều lợi ích cho các trường đại học và cao đẳng: 
	Sinh viên
	Giảng viên
	Trường đại học, cao đẳng

	- Nâng cao kinh nghiệm học tập
- Hỗ trợ các kỹ năng chính trong việc ghi chú, đánh giá chủ đề và cộng tác
- Cải thiện kết quả giáo dục
- Giúp điều hướng cân bằng trường học/cuộc sống
- Tăng khả năng tiếp cận
	- Mang đến nhiều trải nghiệm cộng tác trong lớp học
- Cải thiện cân bằng công việc và cuộc sống
- Cho phép tăng cường tập trung vào nhu cầu của sinh viên
- Giúp giải quyết các phong cách học tập khác nhau của sinh viên
	- Tăng khả năng cạnh tranh
- Mở rộng cả nhóm tuyển dụng sinh viên và giảng viên
- Tăng lượng đăng ký
- Cho phép đánh giá theo hướng dữ liệu và ra quyết định



Chuyển đổi kỹ thuật số đã trở thành ưu tiên của các cơ sở giáo dục đại học trong thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21 này và đây là một quá trình tự nhiên và cần thiết đối với các tổ chức tự nhận là người dẫn đầu về sự thay đổi và có khả năng cạnh tranh cao trong lĩnh vực của họ. Một số tác giả đã định nghĩa sự chuyển đổi kỹ thuật số từ lĩnh vực kinh doanh. Trong số họ, những người bày tỏ rằng chuyển đổi kỹ thuật số quan tâm đến những thay đổi mà công nghệ kỹ thuật số có thể mang lại trong mô hình kinh doanh của công ty, dẫn đến việc thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu tổ chức hoặc tự động hóa các quy trình. 
Ở Việt Nam, chuyển đổi số tác động sâu rộng, bao trùm lên tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế – xã hội, góp phần tăng năng suất lao động, chuyển đổi mô hình hoạt động, kinh doanh theo hướng đổi mới sáng tạo, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia. Trong chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 đã xác định giáo dục và đào tạo là một trong 8 lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong triển khai thực hiện. Cụ thể:
Phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phát triển công nghệ phục vụ giáo dục, hướng tới đào tạo cá thể hóa. 100% các cơ sở giáo dục triển khai công tác dạy và học từ xa, trong đó thử nghiệm chương trình đào tạo cho phép học sinh, sinh viên học trực tuyến tối thiểu 20% nội dung chương trình. Ứng dụng công nghệ số để giao bài tập về nhà và kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh trước khi đến lớp học.
Việt Nam đã và đang chuyển đổi số trong giáo dục bằng hàng loạt chính sách đã được ban hành. Chính vì vậy, theo thống kê đã có 63 cơ sở giáo dục đào tạo và 710 phòng giáo dục đào tạo đã triển khai việc xây dựng cơ sở dữ liệu chung cho giáo dục. Đồng thời, hiện nay đã có 82% các trường thuộc khối phổ thông đã sử dụng phần mềm để quản lý trường học. Ngoài ra, việc áp dụng chuyển đổi số đã góp phần thúc đẩy hoạt động “học tập suốt đời” cùng tài liệu trực tuyến. Tiêu biểu là hoạt động chia sẻ 5.000 bài giảng điện tử cùng với 7.000 luận văn, hơn 31.000 câu hỏi trắc nghiệm… từ người dạy có chuyên môn.
Ở Việt Nam, hiện chưa có khảo sát để đánh giá ít nhiều rõ ràng về hiện trạng chuyển đổi số trong giáo dục đại học. Tuy nhiên, căn cứ vào việc triển khai giáo dục trực tuyến trong đại dịch Covid-19, theo số liệu cuối năm 2020, có thể phỏng chừng 45% cơ sở giáo dục đại học đang ở giữa giai đoạn 3 và 4; còn lại 55% đang ở giai đoạn 1, 2 hoặc 3 (Đỗ Nhật Tiến, 2022).
Có thể, đến nay, vào đầu năm 2022, tất cả các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam đã triển khai giáo dục trực tuyến, nhưng khó mà nói rằng có bao nhiêu cơ sở đã lên ý tưởng và kế hoạch cụ thể cho chuyển đổi số để hướng tới hình thành cơ sở giáo dục đại học số trong tương lai. Đó là vì giờ đây chuyển đổi số không phải chỉ là đưa dạy và học trực tuyến vào trong nhà trường, cũng không chỉ là phát triển các tài nguyên giáo dục mở (OER - Open Educational Resources) và các khóa học trực tuyến mở đại chúng (MOOC - Massive open online course), mà còn là và đặc biệt là vận dụng các tiến bộ của công nghệ số để tạo nên sự đổi mới mang tính đột phá trong dạy học, quản trị và quản lý nhà trường (Đỗ Nhật Tiến, 2022).
Những ứng dụng chuyện đổi số giáo dục trong phương pháp dạy học: 
· Khóa học trực tuyến E – learning,
· Phương pháp học tập thông qua các dự án, 
· Phương pháp học bằng ứng dụng thực tế ảo, 
· Các lớp học về Lập trình, STEM ( Science - Khoa học; Technology - Công nghệ; Engineering - Kỹ thuật; Mathematics - Toán, STEAM (Science - Khoa học; Technology - Công nghệ; Engineering - Kỹ thuật; Arts – Nghệ thuật; Mathematics - Toán,, Tiếng anh công nghệ. 
Chuyển đổi số trong ngành giáo dục cũng đã triển khai dưới 3 hình thức chính: 
· Ứng dụng công nghệ trong lớp học: Cơ sở vật chất lớp học, công cụ giảng dạy.
· Ứng dụng công nghệ trong phương pháp dạy học: Áp dụng các xu hướng giáo dục công nghệ như Lớp học thông minh, Game hóa (Gamification), Lập trình,… vào giảng dạy.
· Ứng dụng công nghệ trong quản lý: Công cụ quản lý và vận hành
Chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo tập trung vào hai nội dung chủ đạo là chuyển đổi số trong quản lý giáo dục và chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học (NCKH): 
- 	Trong quản lý giáo dục bao gồm số hóa thông tin quản lý, tạo ra những hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) lớn liên thông, triển khai các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng các Công nghệ 4.0 (AI, blockchain, phân tích dữ liệu, ..) để quản lý, điều hành, dự báo, hỗ trợ ra quyết định trong ngành GDĐT một cách nhanh chóng, chính xác. 
- 	Trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá gồm số hóa học liệu (sách giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử, kho bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm), thư viện số, phòng thí nghiệm ảo, triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến, xây dựng các trường đại học ảo (cyber university).
Theo tác giả Trần Công Phong et al (2019), yếu tố tiên quyết cho thành công của chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số trong giáo dục nói riêng. Một cơ sở hạ tầng truyền dẫn có dây và không dây có băng thông lớn vận hành liên tục và trơn tru, một nền tảng điện toán đám mây tiêu chuẩn cho phép vận hành các dịch vụ lưu trữ và truy xuất nội dung tốc độ cao, một hệ thống phần mềm hợp nhất tích hợp công nghệ bảo mật blockchain cung cấp khả năng truy nhập và sử dụng các dịch vụ sẵn có thông qua ứng dụng Web và trên các thiết bị di động được coi là những yếu tố cần và phải sẵn sàng cho việc bắt đầu của quá trình chuyển đổi số trong giáo dục.
3. Các rào của sự chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục trên thế giới 
Kết quả tổng luận tư liệu về việc chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục cho thấy có 4 nhóm rào cản chính, bao gồm: (1) Rào cản ngữ cảnh, (2) Rào cản xã hội, (3) Rào cản kỹ thuật, (4) Rào cản văn hóa.
3.1 Nhóm rào cản theo bối cảnh trong chuyển đổi số ở lĩnh vực giáo dục
	STT
	Rào cản 
	Các nghiên cứu 

	1
	Chuyển chiến lược thành một kế hoạch hành động cụ thể
	Khan, S. H., Hasan, M. and Clement, C. K. (2012)

	2
	Thiếu nguồn nhân lực hoặc chuyên môn về kỹ thuật số
	Kalolo, J. F. (2019)
Rafiq, M., Batool, S. H., Ali, A. F. and Ullah, M.(2021)

	3
	Thiếu tầm nhìn rõ ràng về chuyển đổi kỹ thuật số
	Butler, D., Leahy, M., Twining, P. et al. (2018)

	4
	Thiếu chính sách thể chế
	Butler, D., Leahy, M., Twining, P. et al. (2018)

	5
	Thiếu tầm nhìn chung
	Khan, S. H., Hasan, M. and Clement, C. K. (2012)

	6
	Thiếu kế hoạch chiến lược trong chuyển đổi kỹ thuật số
	Khan, S. H., Hasan, M. and Clement, C. K. (2012)
Rodrigues, L. S. (2017)

	7
	Thiếu thời gian để kết hợp công nghệ kỹ thuật số
	Khan, S. H., Hasan, M. and Clement, C. K. (2012)

	8
	Thiếu tầm nhìn, kế hoạch và chính sách của chính phủ
	Khan, S. H., Hasan, M. and Clement, C. K. (2012)
Rodrigues, L. S. (2017)

	9
	Không đủ kinh phí 
	Rodrigues, L. S. (2017)

	10
	Môi trường kinh tế không ổn định để thúc đẩy tích hợp công nghêj trong quá trình kinh doanh cốt lõi của nó
	Chipembele, M. and Bwalya, K. J. (2016)



3.2 Nhóm rào xã hội trong chuyển đổi số ở lĩnh vực giáo dục
	STT
	Rào cản
	Các nghiên cứu

	1
	Thiếu hành vi lãnh đạo
	Kaminskyi, O. Y., Yereshko, Y. O. and Kyrychenko, S. O. (2018)

	2
	Thiếu kỹ năng lãnh đạo tổ chức để lập ý tưởng, lập kế hoạch và lãnh đạo thực hiện
	Kerroum, K., Khiat, A., Bahnasse, A., Aola, E. and Khiat, Y. (2020)

	3
	Không đủ kỹ năng về công nghệ kỹ thuật số
	Khan, S. H., Hasan, M. and Clement, C. K. [2012]
Rodrigues, L. S. (2017)





3.3 Nhóm rào cản kỹ thuật trong chuyển đổi số ở lĩnh vực giáo dục
	STT
	Rào cản 
	Các nghiên cứu 

	1
	Cơ sở hạ tầng CNTT yếu kém, không được hỗ trợ và hạn chế
	Kaminskyi, O. Y., Yereshko, Y. O. and Kyrychenko, S. O. (2018)
Khan, S. H., Hasan, M. and Clement, C. K. [2012]
Rodrigues, L. S. (2017)

	2
	Khó khăn khi đưa CNTT-TT vào giáo dục đại học
	Butler, D., Leahy, M., Twining, P. et al. (2018)

	3
	Thiếu dịch vụ hỗ trợ CNTT
	Rodrigues, L. S. (2017)
Tubaishat, A. and Lansari, A. (2011)

	4
	Rủi ro CNTT (Ví dụ: Covid-19)
	Rodrigues, L. S. (2017)
García-Morales, V. J., Garrido-Moreno, A. and Martín-Rojas, R. (2021)




3.4 Nhóm rào cản văn hoá trong chuyển đổi số ở lĩnh vực giáo dục
	STT
	Rào cản
	Các nghiên cứu

	1
	Thiếu quan tâm đến công nghệ và đổi mới
	Khan, S. H., Hasan, M. and Clement, C. K. (2012)
Butler, D., Leahy, M., Twining, P. et al. (2018)

	2
	Thái độ và niềm tin về công nghệ kỹ thuật số
	Khan, S. H., Hasan, M. and Clement, C. K. (2012)
Yureva, O. V., Burganova, L. A., Kukushkina1, O. Y., Myagkov, G. P. and Syradoev, D. V. (2020)

	3
	Thiếu cam kết
	Kim, H. J., Hong, A. J. and Song, H. (2019)

	4
	Miễn cưỡng rời khỏi vùng an toàn của họ
	Gregory, M. and Lodge, J. (2015)

	5
	Khó khăn để bắt kịp với những thay đổi của công nghệ
	Yureva, O. V., Burganova, L. A., Kukushkina1, O. Y., Myagkov, G. P. and Syradoev, D. V. (2020)
Khan, S. H., Hasan, M. and Clement, C. K. (2012)



Nhìn chung, khái niệm chuyển đổi số trong giáo dục đại học là một lĩnh vực nghiên cứu tương đối mới, nơi các tài liệu học thuật về các rào cản đối với chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đại học vẫn còn rất hiếm. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã giải quyết hai thách thức chính: 
- 	Thứ nhất, các rào cản xuất hiện từ quá trình thay đổi hướng tới một môi trường giáo dục mới. Việc chuyển đổi yêu cầu một cách tiếp cận đa hệ thống, chẳng hạn như liên quan đến cơ sở hạ tầng, tính chuyên nghiệp, chương trình giảng dạy, giám sát và đánh giá, cộng tác, nội dung, v.v. Tất cả những yếu tố này được tích hợp vào một môi trường mới phải được quản lý phù hợp và yêu cầu kiểm soát chất lượng. Các cơ sở giáo dục đại học phải nhanh chóng đáp ứng với sự thay đổi sáng tạo này sẽ thay đổi hầu như tất cả các khía cạnh của tổ chức. 
-	 Thứ hai, các rào cản nảy sinh từ quá trình áp dụng và tích hợp công nghệ kỹ thuật số vào hệ thống giáo dục đại học như một hình thức đổi mới giáo dục. Mặc dù các nhà nghiên cứu đã đưa ra kết luận cụ thể rằng việc áp dụng công nghệ kỹ thuật số có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các cơ sở giáo dục đại học trong tiến bộ kinh tế toàn cầu, quá trình tích hợp công nghệ số vào hệ thống giáo dục còn nhiều thách thức hơn và phức tạp hơn là chỉ được sử dụng để hỗ trợ hệ thống giáo dục truyền thống. Việc đưa các khía cạnh mới như công nghệ kỹ thuật số mới vào hệ thống giáo dục chắc chắn sẽ có tác động đến nhiều khía cạnh khác bên ngoài hệ thống, và người ta không nhận ra rằng tác động này là bảo đảm cho sự thất bại.
4. Khó khăn và thách thức của chuyển đổi số ở Việt Nam
Thách thức đầu tiên: năng lực ứng dụng công nghệ của các trường đại học: Trên thực tế, nhiều trường đại học ở Việt Nam đã triển khai hoạt động dạy học trực tuyến và áp dụng công nghệ vào giảng dạy từ nhiều năm trước như trường Đại học Văn Lang, trường Đại học Hoa Sen... Tuy nhiên, nhiều cơ sở đào tạo ở cấp đại học, cao đẳng vẫn chưa quen với hình thức đào tạo này, cơ sở vật chất, hạ tầng thông tin chưa quen thuộc để đảm bảo thực hiện dạy học trực tuyến một cách hiệu quả và phát huy được năng lực của người học.Cơ sở vật chất, hạ tầng mạng, trang thiết bị (như máy tính, camera, máy in, máy quyét), đường truyền, dịch vụ Internet … còn thiếu, lạc hậu, chưa đồng bộ, nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu cho chuyển đổi số.
Thách thức thứ hai số hóa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành như dữ liệu người học, dữ liệu giáo viên / giảng viên, học liệu… đòi hỏi sự đầu tư đáng kể về nhân lực. Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu số hóa chuyên ngành (dữ liệu người học, dữ liệu giáo viên / giảng viên, học liệu …) đòi hỏi sự đầu tư lớn về nhân lực (gồm cả nhân lực quản lý và nhân lực triển khai) cũng như tài chính để đảm bảo cho việc số hóa. Việc xây dựng kho học liệu số (như sách điện tử, thư viện điện tử, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, bài giảng điện tử, phần mềm học điện tử, phần mềm ứng dụng mô phỏng) cần phải có kế hoạch cụ thể và đồng bộ, tránh việc phát triển tự phát dẫn đến lãng phí, mất thời gian, công sức và tài chính.
Thách thức thứ ba: chất lượng của các chương trình học trực tuyến: Những thách thức đáng kể đối với các trường đại học được khảo sát là việc phát triển các chương trình học trực tuyến, cấu trúc thời gian học, kiểm tra đánh giá trực tuyến và công nhận kết quả học trực tuyến (khác với học truyền thống). Xây dựng chương trình học trực tuyến, thời lượng học, kiểm tra đánh giá trực tuyến, kiểm định chất lượng học trực tuyến, công nhận kết quả học trực tuyến (khác với học truyền thống); quy định điều kiện tổ chức lớp học, trường học trên môi trường mạng (kể cả ngắn hạn và dài hạn).
Thách thức cuối cùng, vấn đề về năng lực tài chính của một số cơ sở đào tạo: Để thực hiện chuyển đổi số thì cần một khoản đầu tư đáng kể được dành cho chuyển đổi kỹ thuật số trong giảng dạy, chuyển đổi và đầu tư vào hệ thống thiết bị kỹ thuật số. Ví dụ, phần cứng, phần mềm, thiết bị công nghệ, lớp học thông minh đi kèm với các hoạt động sư phạm giàu trí tưởng tượng, quản lý người học, giảng viên thông minh và chương trình giảng dạy thông minh. Chính vì thế, các trường đại học cần hoạch định quỹ tiền tệ cụ thể để tránh tình trạng thiếu hụt ngân sách ảnh hưởng đến thương hiệu và lợi thế cạnh tranh của trường đại học.
	STT
	Khó khăn ở Việt Nam
	Nguồn nghiên cứu

	1
	Chưa có sự kiểm soát sát sao và toàn diện về học liệu số
	(Tuyết Lan, 2022)
Nguyễn Thị Thu Vân (2021)

	2
	Các quy định trong pháp lý chuyên về giáo dục vẫn chưa được hoàn thiện
	Trần Công Phong và cộng sự (2919)
Ngô Thị Thu Dung (2021), 
Nguyễn Thị Thu Vân (2021)

	3
	Quá trình tiếp cận về kiến thức trực tuyến ở vùng sâu, vùng xa thường gặp nhiều khó khăn
	Ngô Thị Thu Dung (2021)
Dương Thị Thái, Hà Trọng Quỳnh, Phạm Thị Tuấn Linh (2021)



5. Một số giải pháp chung thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo
Phần giải pháp được tổng hợp dựa trên những nghiên cứu trước đây của nhiều nhà nghiên cứu về công nghệ và giáo dục ở Việt Nam. Cụ thể: 
	STT
	Nội dung 
	Tác giả

	1
	Chuyển đổi số trong quản trị đại học: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam
	Phùng Thế Vinh (2021),

	2
	Chuyển đổi số trong giáo dục
	Trần Công Phong và cộng sự (2919)

	3
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Hình 1. Các thành tố trong chuyển đổi số giáo dục (educationsummit, 2021)

Thứ nhất, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc chuyển đổi số trong giáo dục:
- 	Triển khai mạng xã hội giáo dục có sự kiểm soát và định hướng thống nhất, tạo môi trường số kết nối, chia sẻ giữa cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường, gia đình, giáo viên giảng viên, học sinh sinh viên; phát triển các khóa học trực tuyến mở; triển khai hệ thống học tập trực tuyến dùng chung toàn ngành phục vụ công tác bồi dưỡng giáo viên, hỗ trợ dạy học cho các vùng khó khăn.
-	 Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin, an toàn thông tin cần thiết để tác nghiệp trên môi trường số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.
- 	Kỹ năng sử dụng công nghệ của giảng viên và sinh viên. Giảng viên là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của đào tạo trực tuyến, từ xa và quá trình chuyển đổi số. Giảng viên cần có những kỹ năng mới để tổ chức hoạt động giảng dạy, duy trì sự tập trung và thu hút sự tham gia của sinh viên vào các nhiệm vụ và hoạt động học tập.
- 	Vai trò của người thầy “truyền thống” cần thay đổi, từ người truyền thụ kiến thức chuyển sang người tổ chức, hướng dẫn sinh viên tiếp nhận tri thức. Vì vậy, giảng viên nâng cao năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, các phươngpháp giảng dạy thu hút sự tham gia kết hợp với các công cụ hỗ trợ kỹ thuật của công nghệ thông tin. Đây cũng là thách thức không nhỏ với đội ngũ giảng viên hiện nay và cũng đặt ra vấn đề lãnh đạo nhà trường cần có những chính sách quản lý và khuyến khích động viên, tạo động lực cho giảng viên tích cực sáng tạo và ứng dụng những phương pháp dạy học hiện đại vào thực tiễn của nhà trường để khuyến khích sự đam mê và tâm huyết của giảng viên.
Thứ hai, hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong giáo dục: 
- 	Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số trong toàn ngành. Trong đó chú trọng triển khai hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành giáo dục phổ thông và giáo dục đại học kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu từ Trung ương đến địa phương, nhà trường và đồng bộ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác góp phần hình thành cơ sở dữ liệu mở quốc gia; thực hiện số hóa triệt để, sử dụng văn bản điện tử, sổ sách học bạ sổ điểm điện tử thay thế văn bản, tài liệu giấy; hoạt động chỉ đạo, điều hành, giao dịch, họp, tập huấn được thực hiện chủ yếu trên môi trường mạng.
-	Thúc đẩy phát triển học liệu số (phục vụ dạy - học, kiểm tra, đánh giá, tham khảo, nghiên cứu khoa học); hình thành kho học liệu số, học liệu mở dùng chung toàn ngành, liên kết với quốc tế, đáp ứng nhu cầu tự học, học tập suốt đời, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền; tiếp tục đổi mới cách dạy và học trên cơ sở áp dụng công nghệ số, khuyến khích và hỗ trợ áp dụng các mô hình giáo dục đào tạo mới dựa trên các nền tảng số.
Thứ ba, xây dựng hạ tầng mạng, thiết bị công nghệ:
· Hoàn thiện cơ sở hạ tầng mạng đồng bộ, thiết bị công nghệ thông tin thiết thực phục vụ dạy - học, tạo cơ hội học tập bình đẳng giữa các vùng miền có điều kiện kinh tế xã hội khác nhau, ưu tiên hình thức thuê dịch vụ và huy động nguồn lực xã hội hóa cùng tham gia thực hiện.
· Bảo đảm về hạ tầng công nghệ mới, trang thiết bị mới cho cả người học, người trực tiếp giảng dạy, cơ sở giáo dục đại học và cơ quan quản lý. Đi kèm thiết bị phần cứng là các ứng dụng phần mềm thống nhất, các nền tảng tương thích và kếtnối, tích hợp với nhau để toàn bộ mọi hoạt động giáo dục đại học và quản lý của các cấp diễn ra trên đó. Đường truyền internet ổn định là yếu tố cần phải có để các nền tảng này hoạt động.
Thứ tư, hoàn thiện về hệ thống pháp lý:
Thay đổi về cơ sở pháp lý, cần có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và quy phạm nội bộ đầy đủ, đồng bộ. Việc xây dựng và ban hành chính sách đòi hỏi sự nghiên cứu kỹ lưỡng và khoa học. Đồng thời để chính sách đi vào đời sống, cần phải có hệ thống các công cụ giám sát, quản lý và bảo đảm chất lượng giáo dục – đào tạo trực tuyến và từ xa để bảo đảm tính giá trị của hình thức đào tạo này. Thể chế cần đi trước một bước và được điều chỉnh linh hoạt để chấp nhận những cái mới: công nghệ mới, sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình mới. Bên cạnh đó, cần phải thống nhất các quy định về 4 nội dung sau: 
· Khai thác và chia sẻ dữ liệu. 
· Hình thức trong giảng dạy. 
· Quản lý hiệu quả khóa học trực tuyến. 
· Điều kiện mở trường học
Thứ năm, ứng dụng các phần mềm quản lý:
· Tăng cường kết hợp công nghệ như Big data, AI, Blockchain… với cơ sở dữ liệu số chuyên ngành nhằm xây dựng các hệ thống thu thập thông tin đưa ra các dự báo, dự đoán và tạo ra các ứng dụng, dịch vụ phù hợp đến từng đối tượng người học.
· Phát triển các khóa học trực tuyến: Nhằm phục vụ công tác bồi dưỡng giáo viên, hỗ trợ dạy học tại những nơi khó khăn.
Thứ sáu, tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo và ứng dụng công nghệ trong giáo dục:
Tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế về đào tạo. Hợp tác và hội nhập quốc tế tạo cơ hội cho sinh viên tham gia các chương trình trao đổi hoặc du học tại chỗ và được tự do phát triển cá nhân; cho phép giảng viên học hỏi phương pháp điều hành và giáo dục từ các trường đại học quốc tế và giúp đối tác hiểu về giáo dục đại học ở Việt Nam; tạo ra các cơ hội hợp tác nghiên cứu khoa học xuyên quốc gia; cải thiện chất lượng theo hướng tiếp cận tiêu chuẩn khu vực/quốc tế trong quản lý, đào tạo, nghiên cứu, đồng thời có thể tạo ra nguồn lao động cạnh tranh, vươn tới xuất khẩu lao động trình độ cao. Các hoạt động hợp tác quốc tế nên được định hướng và tổ chức từ cấp quản lý hàng đầu và mang tính kế hoạch ở quy mô toàn trường, chứ không chỉ là chức năng của phòng, ban Hợp tác quốc tế như hiện nay. Với tính tự chủ cao, các khoa trong trường đại học cần chủ động trong việc tổ chức các hình thức hợp tác và hội nhập quốc tế theo chiến lược do Ban Giám hiệu đề xuất.
Với những nhóm giải pháp trên theo thống kê các nghiên cứu tư liệu tổng quan, phần nào đã cho thấy được tầm quan trọng của chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Từ những khía cạnh được phân tích, hi vọng sẽ mở ra hướng đi mới trong ngành giáo dục, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin truyền thông, sẽ giúp cho ngành giáo dục nước nhà ngày càng phát triển và tiệm cận với sự phát triển chung của thế giới.
Theo nhóm tác giả Trần Công Phong và cộng sự (2019), không tồn tại một công thức chung đối với việc triển khai chuyển đổi số để chuyển đổi các trường học truyền thống trở thành trường học thông minh. Mỗi trường, mỗi địa phương và mỗi quốc gia đều khác biệt và thậm chí chỉ một tập hợp của các bước hành động cũng sẽ không phù hợp với tất cả các cơ sở triển khai chuyển đổi số.

6. [bookmark: _Toc10838450][bookmark: _Toc10839344][bookmark: _Toc10839685]Kết luận
Công nghệ đang đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp giáo dục cho người dân ở các nước đang phát triển. Mặc dù ở các nước đang phát triển khả năng cung cấp vẫn còn hạn chế, một số quốc gia đang cố gắng phát triển cơ sở hạ tầng để mọi người có thể tiếp cận giáo dục thông qua học trực tuyến. Công nghệ thích ứng đang giúp học sinh học các kỹ năng khác nhau tùy theo nhu cầu của họ. Nó đang làm cho việc giáo dục có thể tiếp cận được với những học sinh có nhu cầu đặc biệt.
Về phía các trường đại học, chuyển đổi số trước hết đó là phải tư duy lại quy trình làm việc của mọi thành viên trong trường đại học. Mặc dù, sự quyết tâm của lãnh đạo các trường đóng vai trò quan trọng nhưng sự quyết tâm chỉ từ lãnh đạo là chưa đủ, chuyển đổi số đòi hỏi mọi cá nhân từ phòng ban, giảng viên, cán bộ mạnh dạn bước ra khỏi “vùng an toàn” để tiếp cận với công nghệ và học hỏi các kỹ năng mới. Tất cả đều phải đồng lòng và sẵn sàng trước những thay đổi thì các trường đại học mới chuyển đổi số thành công
Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo cơ hội tốt cho các cơ sở giáo dục đại học triển khai chuyển đổi kỹ thuật số. Tuy nhiên, việc triển khai chuyển đổi kỹ thuật số trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn đầu. Nghiên cứu này đóng góp bằng cách cung cấp hiểu biết tốt hơn về các rào cản và mối quan hệ qua lại giữa các rào cản chính trong bối cảnh chuyển đổi kỹ thuật số ở giáo dục đại học. 

	Lời cảm ơn: Với tình cảm chân thành, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Ban giám hiệu trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM, các anh chị đồng nghiệp tại Tổ bộ môn Du lịch – Khách sạn và  Khoa Kinh Tế đã hỗ trợ và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình làm việc và nghiên cứu tại trường. Trong quá trình thực hiện đề tài có thể còn có những mặt hạn chế, thiếu sót. Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp và sự chỉ dẫn của các quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp.
Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!
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